
ごみの分け方（ベトナム語版） ả ố【Phiên b n cu i cùng vào năm 2023】

ắ ử◆Ba nguyên t c x  lý rác◆

Phân loai và Cách ặ ắ ắ ể ặ ượ ỉ ịDanh sách các m t hàng 【Hãy ch c ch n đ  đ t nó trong túi đ c ch  đ nh】
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Chất thải 
nhà bếp

Thoát ẩm

Thú nhồi bông và 
đồ chơi

Tã dùng một lần

CD, DVD và các 
đĩa khác

Giày, túi xách, v.v.

Nhà vệ sinh cho chó 
mèo

Cỏ, cành 
cây, vv

Các mục 
có Dấu này

Hộp nhựa đựng 
nước, nước trái 
cây, soda, đồ 
uống có cồn, 
nước tương,vv

◆Hãy chắc chắn để tháo nắp và nhãn, 
rửa sạch bên trong chai và nghiền nát 
nó.

Các mục 
có Dấu này

Vui lòng sử dụng túi trong suốt 
hoặc mờ 20 đến 40 lít.

bao bì nhựa,túi,khay,Xốp,vv Các nội dung nên được sử dụng hết và rửa bằng nước nóng hoặc lạnh

※Các mặt hàng có dấu "Nhựa" nhưng bẩn nên được đưa ra ngoài như rác dễ cháy.

Làm rỗng nội dung của chai và lon, rửa sạch bằng nước trước 
khi tái chế.

Gia vị, v.v.

Sử dụng hết bình xịt, bình 
cassette, v.v. Và đặt chúng 
trong một túi nhựa trong 
suốt hoặc mờ. Vứt bỏ 
chúng một cách riêng biệt.

Hộp đựng kẹo 
kim loại, lon 
sữa

giấy cạc tông Nếu trời mưa vào ngày thu gom, vui lòng hợp tác và 
bỏ rác vào ngày tái chế tiếp theo.

Rửa sạch, mở, làm phẳng 
và bó lại

●Vui lòng bó giấy theo loại.

thùng giấy đựng 

Báo cũ

tạp chí

Giấy gói, quảng cáo, túi giấy, hộp kẹo, giấy 
photocopy và các loại giấy linh tinh khác

Quần áo

●Vui lòng cho chúng vào túi trong suốt hoặc mờ để tránh bị ướt. 
Nếu chúng bị ướt, chúng không thể được tái chế.

Futon, chăn, áo 
khoác

Tách trà, 
chậu hoa

Vases

Lon dầu rỗng

Cái 
quạt

Dãy lò nướng

đầu DVD

Thiết bị và ủng trượt 
tuyết

Lò ga

Bật lửa dùng 
một lần Lò sưởi

Nồi, ấm đun nước, 
v.v.

Bộ đồ ăn bằng kim loại, 
dao, dao kéo

Đĩa và cốc thủy tinh

Đặt pin khô và đèn 
huỳnh quang vào túi 
trong suốt hoặc mờ và 
vứt bỏ chúng riêng biệt.

Xe đạp

Pin khô, đèn 
huỳnh quang

Ô dù

Ngăn kéo

Bàn, Ghế
Tháo rời các ngăn kéo, 
bàn, ghế, v.v. và buộc 
chúng lại bằng dây.

Fusuma và 
Shoji

Bảng kotatsu

Chăn, Nệm, Thảm

Cây cành

Chiều dài trong 
vòng 100cm

Đá muối, sản 
phẩm bê tông 
như chân giàn 
phơi

●Số lượng có thể đưa ra trạm 
lên tới 10kg/bao, tối đa 3 bao.

Lốp xe

Bồn tắm

Thùng sơn có 
nội dung còn 
sót lại

Hóa chất độc hại và 
thùng chứa chúng Bình chữa cháy

Két sắt chống cháy

Pin

Ghế massage

Đến các cửa hàng, v.v. theo 
Luật Tái chế Thiết bị Gia 
dụng

tivi
Tivi Plasma, 
Tivi LCD

Điều hòa không 
khí và các đơn vị 
bên ngoài

Máy giặt

Tủ lạnh, tủ 
đông

Máy sấy quần 

Máy tính cá nhân
Áp dụng cho nhà sản 
xuất theo các quy tắc 
nhằm thúc đẩy việc 
sử dụng tài nguyên 
hiệu quả.

Thảm Tatami dưới 
10 tờ

Nệm, ghế sofa

”可燃ごみ”

”ペットボトル”

”プラマーク”

”ビン・カン”

”紙類”

”衣類・布類”

”不燃ごみ”

”大型可燃ごみ”

”埋立ごみ”

Hãy chắc chắn tháo 
nắp và nhãn khỏi 
chai PET trước khi 

Cách phân loại rác thải 
sinh hoạt

1 Đat rác cua ban bên ngoài truoc 8:00 sáng vào ngày đã hen!

2 Đat nó o vi trí đuoc chi đinh!
3 Vui lòng phân loai chat thai cua ban vào túi đuoc chi đinh!

Bao bì đựng hạt nhựa

Đặt trong một túi 
trong suốt hoặc mờ.

Chai rỗng 
và lon rỗng

Túi chỉ định màu vàng 

Đối với đồ uống và thực 

Sản phẩm giấy

Bó và buộc bằng 
dây

Nếu bên trong thùng carton có 
lớp phủ kim loại, vui lòng vứt nó 
như rác đốt được.
※Không sử dụng túi nhựa.

Quần áo và vải

Đặt trong một túi 
trong suốt hoặc mờ.

Chăn và đệm phải được vứt như 
rác cháy được cỡ lớn.(Rác cháy 
được nếu cho vào túi. )

Rác không cháy được

Rác đốt được

Thủy tinh, Gốm sứ, 
v.v.・
Sản phẩm kim loại ・ 
Sản phẩm điện

Túi chỉ định xanh

Túi chỉ định màu đỏ

※Các vật dụng sắc nhọn và nguy hiểm 
như dao, kéo, dao cạo râu, bóng đèn, 
kính vỡ, v.v. phải được bọc trong giấy và 
cho vào túi chỉ định trước khi mang ra 
ngoài.
※Hãy sử dụng hết bật lửa.

※Đổ hết nhiên liệu trong bếp
※Đối với pin sạc và pin cúc áo, hãy liên 
hệ với đại lý của bạn.
※Vui lòng đánh dấu rõ ràng những đồ 
vật không vừa với túi đựng rác.

Lớn rác đốt được
※Tối đa 3 bó thảm và cây 
cành
※Nếu số lượng lớn vui lòng 
mang trực tiếp đến cơ sở.Bãi rác

Đặt trong một túi 
trong suốt hoặc mờ.

Những gì không 
thể được xử lý

●Những thứ này không thể được 
xử lý tại cơ sở. Hãy hỏi đại lý của 
bạn hoặc một chuyên gia.

Thiết bị y tế điện lớn, hóa chất dễ bay hơi và thùng chứa chúng, chất nổ, 
dầu đã qua sử dụng, chất thải xây dựng (phế liệu bê tông, khối, ngói, 
ống PVC, máng xối PVC, vật liệu cách nhiệt, tấm thạch cao), bồn cầu, 
thiết bị nông nghiệp, nhựa nông nghiệp, tháo dỡ ô tô, đàn piano, xe 
máy, ắc quy sạc, ắc quy nút, ắc quy ô tô và máy móc hạng nặng, lon sơn 
còn sót lại, sản phẩm sử dụng khí CFC (chất làm lạnh, bình xịt, chất 
đẩy…), FRP

Thiết bị gia dụng 
để tái chế

●Những thứ này không thể 
được xử lý tại cơ sở. 

Những thứ cần mang trực tiếp
Tách thành kim loại và những thứ khác

Để được hỗ trợ vui lòng gọi: Vấn đề phân loại, thu gom, xử lý rác: Hiệp hội các vấn đề đô thị vùng rộng Katori TEL 0478-78-1311
Vấn đề về trạm rác: Phòng An toàn và Môi trường Thành phố Katori TEL 0478-50-1248


